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KẾ HOẠCH 

Tiếp tục thực hiện cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại 

cuộc họp về chống khai thác IUU vào ngày 23/9/2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 

Công văn số 278-CV/TU ngày 15/9/2025 về việc tăng cường lãnh đạo của cấp ủy 

đảng trong chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu; 

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 144-CV/ĐU ngày 15/9/2025 về 

việc tăng cường triển khai thực hiện trong chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ 

vàng” của Ủy ban châu Âu và kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm chống khai 

thác IUU trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch tiếp tục thực hiện cao điểm chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

chống khai thác IUU; tập trung hoàn thành nhiệm vụ số hóa từng tàu cá thuộc 

nhóm nguy cơ cao; thực hiện hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu hết 

hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép; xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hình sự, vi 

phạm hành chính liên quan đến IUU và tăng cường tuần tra kiểm tra, kiểm soát 

tàu cá không vào bờ, neo đậu tại các đảo,... nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các 

cơ quan có thẩm quyền. 

2. Yêu cầu 

- Hồ sơ số hóa thiết lập phải đảm bảo chặt chẽ đối với từng loại phương tiện 

nguy cơ cao, phải truy đến cùng thực trạng của phương tiện, chỉ xếp hồ sơ số hóa 

khi đảm bảo điều kiện để trình cấp thẩm quyền kiểm tra khi yêu cầu. 

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung xử lý dứt điểm các phương 

tiện vi phạm vùng biển nước ngoài, vi phạm trong quản lý, sử dụng thiết bị VMS. 

- Tăng cường công tác giám sát kết quả thực hiện trong giải quyết dứt điểm 

các tồn tại, hạn chế hiện nay; kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân thiếu 

trách nhiệm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của cả tỉnh. 

HỎA TỐC 
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- Các nội dung không nêu tại Kế hoạch này, thực hiện đúng Kế hoạch số 

150/KH-UBND ngày 29/5/2025 và Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/5/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

Tăng cường lượng tin tức, phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự, chương trình, 

chuyên trang, chuyên đề trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; đăng tải 

các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh về chống khai thác IUU; thường xuyên 

thông tin về chống khai thác IUU đến cơ sở để người dân biết và thực hiện. 

2. Rà soát, đề xuất thực hiện chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ 

giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ của nhà mạng 

Viettel và các nhà mạng khác  

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến áp dụng về hiệu lực không gian 

đối với chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa 

bàn tỉnh. 

- Đề xuất chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình của Viettel Cà Mau 

và ứng dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử trong việc thống kê sản lượng thủy 

sản khai thác. 

3. Điều tra, xác minh, xử lý đối với tàu cá khai thác vi phạm 

- Thực hiện công tác điều tra, xác minh đối với tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; 

tàu cá vượt ranh giới; tàu cá mất tín hiệu kết nối VMS. 

- Rà soát, sắp xếp hồ sơ đảm bảo khoa học, dễ truy xuất khi có yêu cầu; rà 

soát toàn bộ hồ sơ tàu cá vi phạm đã xếp hồ sơ, đảm bảo việc xếp hồ sơ, không xử 

phạt đúng quy định. 

- Điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi khai thác IUU, đặc biệt 

hành vi ngắt, gửi, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình; môi giới, móc nối, vi 

phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài,… 

4. Rà soát, thực hiện cụ thể công tác quản lý tàu cá 

- Thực hiện công tác số hóa 100% đối với các tàu cá hết hạn giấy phép khai 

thác, hết hạn đăng kiểm, tàu cá sang bán nhưng chưa sang tên,… lập hồ sơ, có biện 

pháp theo dõi, quản lý đối với từng đối tượng cụ thể để ngăn chặn kịp thời, xử lý 

nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. 

- Hoàn thành cập nhật thông tin định danh chủ tàu của 100% tàu cá đủ điều 

kiện vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia, phục vụ triển khai định danh tàu cá. 

5. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động và công tác thống kê sản 

lượng thủy sản khai thác tại các bến cá tư nhân 

- Thực hiện ứng dụng số hóa trên nền tảng Google Sheets trong thống kê sản 

lượng thủy sản khai thác của các bến cá tư nhân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hướng 

dẫn việc thống kê sản lượng tại các bến cá tư nhân.  
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- Rà soát, thống kê, cập nhật danh sách các bến cá tư nhân, nếu bến cá 

không còn hoạt động đề nghị đưa ra khỏi danh sách thống kê hoặc bổ sung nếu 

có phát sinh. 

- Kiểm tra, giám sát thực tế việc thống kê sản lượng thủy sản khai thác tại 

bến cá tư nhân, đảm bảo kiểm soát được tất cả tàu cá và sản lượng thủy sản bốc dỡ 

qua bến cá tư nhân. 

6. Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh tổ chức 

kiểm tra công tác thực hiện chống khai thác IUU tại các địa phương 

Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh để tổ 

chức kiểm tra công tác thực hiện chống khai thác IUU tại các địa phương; kịp thời 

phát hiện, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN CAO ĐIỂM 

Từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2025. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, THỜI GIAN HOÀN THÀNH 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo) 

V. NGUỒN LỰC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ bố trí cán bộ đủ năng lực, chuyên 

môn nghiệp vụ, khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác 

chống khai thác IUU, trường hợp không đủ nhân lực, báo cáo về Sở Nông nghiệp 

và Môi trường để huy động, bổ sung nhân lực thực hiện. 

- Về kinh phí các đơn vị tự cân đối ngân sách để thực hiện nhiệm vụ cấp 

bách trong đợt cao điểm chống khai thác IUU (trường hợp khó khăn, chưa đảm bảo 

về kinh phí, báo cáo về Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp thẩm quyền quyết định). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về 

IUU) chịu trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh 

giá kết quả thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện hàng tuần, báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã 

hội cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ 

biến sâu rộng chủ trương chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy 

ban châu Âu bằng các hình thức phù hợp đến các tổ chức thành viên, đoàn viên, 

hội viên và Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp 

phần thực hiện có hiệu quả chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. 

3. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm 

vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phân công cán bộ đầu mối tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước 11 giờ, thứ Ba hàng tuần tại địa chỉ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AhheyRLhe8xWbvH6pYpOe7Rsmv09

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AhheyRLhe8xWbvH6pYpOe7Rsmv09Mdj/edit?gid=1162897771#gid=1162897771
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Mdj/edit?gid=1162897771#gid=1162897771 (Văn bản phân công gửi về Sở Nông 

nghiệp và Môi trường trước ngày 27/9/2025). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa 

phương, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Sở: NN và MT, VH, TT và DL, TC, KH và CN; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  

- UBND các xã, phường có tàu cá; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Chi cục: BHĐKN, Thủy sản; 

- Ban Quản lý các cảng cá; 

- Báo và PTTH, Cổng TTĐT tỉnh (tuyên truyền); 

- Phòng NN-XD (Kha12); 

- Lưu: VT, KP36/9. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Sử 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AhheyRLhe8xWbvH6pYpOe7Rsmv09Mdj/edit?gid=1162897771#gid=1162897771


Phụ lục 

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CAO ĐIỂM CHỐNG KHAI THÁC IUU 

 (Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày       /9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

1 
Tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật  
    

1.1 

Tăng cường lượng tin tức, phỏng vấn, tọa 

đàm, phóng sự, chương trình, chuyên trang, 

chuyên đề trên báo in, báo điện tử, phát thanh, 

truyền hình 

Báo và Phát 

thanh, Truyền 

hình Cà Mau 

Đơn vị có liên quan 30/9/2025 Ít nhất 02 tin/bài/phóng sự/tuần/báo, đài 

1.2 
Đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của 

tỉnh về chống khai thác IUU 

Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh 
Đơn vị có liên quan 30/9/2025 

Tất cả văn bản chỉ đạo, điều hành của 

tỉnh về chống khai thác IUU được đăng 

tải 

1.3 

Thường xuyên thông tin về chống khai 

thác IUU đến tận khóm, ấp để mọi người 

được biết và thực hiện 

Hệ thống Đài 

Truyền thanh 

trong tỉnh 

Đơn vị có liên quan 30/9/2025 Phát tin, bài theo tần suất 02 lần/ngày 

2 

Rà soát, đề xuất thực hiện chính sách hỗ 

trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành 

trình tàu cá trên địa bàn tỉnh; chính sách 

hỗ trợ của nhà mạng Viettel và các nhà 

mạng khác 

    

2.1 

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến áp 

dụng về hiệu lực không gian đối với chính 

sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát 

hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh 

Sở Tư pháp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (Phòng 

Pháp chế) 

Đến khi có 

quyết định 

của HĐND 

tỉnh 

Thống nhất áp dụng Nghị quyết hỗ trợ 

cước thuê bao dịch vụ giám sát hành 

trình tàu cá trên địa bàn tỉnh 

2.2 
Đề xuất chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát 

hành trình của Viettel Cà Mau 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Biển, 

Hải đảo và 

Kiểm ngư) 

Sở Khoa học và Công 

nghệ; Sở Tư pháp; 

Viettel Cà Mau 

Trước ngày 

15/10/2025 

- Ngày 26/9/2025, hoàn thiện báo cáo,  

đề xuất UBND tỉnh 

- Ngày 27/9 - 15/10/2025, hoàn tất các 

văn bản, phối hợp với Viettel Cà Mau 

thông báo rộng rãi đến các chủ tàu các 

chính sách để lựa chọn thực hiện  
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

2.3 

Giải pháp ứng dụng nhật ký khai thác thủy 

sản điện tử trong việc thống kê sản lượng thủy 

sản khai thác 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Biển, 

Hải đảo và 

Kiểm ngư) 

Chi cục Thủy sản; Ban 

quản lý các Cảng cá và 

Công ty cổ phần Viễn 

thông Năng lượng 

TCOMIE 

Trước ngày 

15/10/2025 

- Ngày 26/9/2025, hoàn thiện báo cáo đề 

xuất trình UBND tỉnh 

- Ngày 27/10 - 15/10/2025, hoàn chỉnh 

các văn bản, lấy ý kiến các đơn vị có 

liên quan và thực hiện các bước tiếp 

theo, hướng tới đề xuất 01 Nghị quyết 

để hỗ trợ  

3 
Điều tra, xác minh, xử lý đối với tàu cá 

khai thác vi phạm 
    

3.1 

Thực hiện công tác điều tra, xác minh đối với 

tàu cá CM-92480-TS bị Malaysia bắt giữ 

ngày 27/4/2025; tàu cá BL-93690-TS bị Thái 

Lan bắt giữ ngày 26/01/2025 

Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

(Phòng Nghiệp 

vụ; Đồn Biên 

phòng Sông 

Đốc) 

Phòng Tham mưu 30/9/2025 

- Làm việc được với các thuyền viên 

(trong đó có thuyền trưởng) 

- Qua làm việc phải có kết luận điều tra, 

xác minh, xử lý theo quy định 

- Phải có hồ sơ trong đó có kế hoạch, 

biên bản xác minh, kết luận điều tra 

(Đồn Biên phòng) 

3.2 

Điều tra, xác minh đối với 04 tàu cá vượt ranh 

giới trên biển: CM-96789-TS, CM-92493-TS, 

CM-98918-TS, CM-98712-TS 

Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

(Phòng Tham 

mưu; Đồn Biên 

phòng Sông 

Đốc, Rạch Gốc) 

Phòng Nghiệp vụ 01/10/2025 

- Làm việc được với 04/04 thuyền 

trưởng, chủ phương tiện và số thuyền 

viên đi trên phương tiện 

- Qua làm việc phải có kết luận điều tra, 

đề xuất xử lý đúng quy định pháp luật 

- Phải có hồ sơ trong đó có kế hoạch, 

biên bản làm việc, kết luận điều tra (Đồn 

Biên phòng) 

3.3 

Điều tra, xác minh, xử lý đối với tàu cá mất 

tín hiệu kết nối ngoài khơi; rà soát, sắp xếp hồ 

sơ đảm bảo khoa học, dễ dàng truy xuất khi 

có yêu cầu; rà soát toàn bộ các tàu cá vi phạm 

đã xếp hồ sơ, không xử phạt đảm bảo đúng 

quy định 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Biển, 

Hải đảo và 

Kiểm ngư) 

Ban chỉ huy Bộ Đội 

Biên phòng; UBND 

các xã, phường có tàu 

cá mất kết nối 

Trước ngày 

15/10/2025 

Rà soát hồ sơ tàu cá mất kết nối, không 

đạt yêu cầu: 

- Nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 

24 mét trở lên 

- Nhóm tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 

15 mét đến dưới 24 mét 

3.4 Rà soát, sắp xếp hồ sơ  điều tra, xác minh, xử     



3 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

lý đối với tàu cá khai thác vi phạm vùng biển 

nước ngoài, tàu cá vượt ranh giới trên biển 

- 
Rà soát, thẩm định hồ sơ tàu cá vi phạm IUU 

không xử phạt đảm bảo đúng quy định 

Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

(Phòng Nghiệp 

vụ và các đơn vị 

cung cấp hồ sơ) 

Phòng Tham mưu 28/9/2025 

- Đảm bảo 100% hồ sơ tàu cá vi phạm 

IUU đơn vị đã xếp hồ sơ, không xử phạt 

phải được thẩm định 

- Qua thẩm định hồ sơ phải đảm bảo 

chặt chẽ, đúng pháp luật 

- Có kế hoạch và báo cáo cụ thể từng hồ 

sơ tàu cá (Phòng Nghiệp vụ) 

- 
Rà soát, sắp xếp hồ sơ dễ dàng truy xuất khi 

có yêu cầu 

Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng 

(Phòng Tham 

mưu và các đơn 

vị thực hiện) 

Phòng Nghiệp vụ 28/9/2025 

- Đảm bảo 100% hồ sơ vi phạm liên 

quan IUU phải được rà soát, sắp xếp 

- Việc sắp xếp hồ sơ khoa học, đúng quy 

định, dễ truy xuất 

- Có kế hoạch, báo cáo (của đơn vị có hồ 

sơ) 

3.5 
Điều tra, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi 

vi phạm khai thác IUU 
    

- 

Vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác 

xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép” liên 

quan đến tàu cá CM-99275-TS 

Công an tỉnh 

Trường Đại học Nha 

Trang; Cục Quản lý 

xuất nhập cảnh; Công 

an xã Sông Đốc; các 

đơn vị liên quan 

Trước ngày 

15/10/2025 

Thu thập tài liệu, chứng cứ đủ điều kiện 

sẽ khởi tố bị can theo quy định - 

Vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

biên giới” và “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt 

động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử liên quan đến tàu cá CM-

91987-TS 

Công an tỉnh 

Công an xã Sông Đốc; 

VNPT Cà Mau; các 

đơn vị liên quan 

Trước ngày 

15/10/2025 

- 
Vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái 

phép” liên quan đến tàu cá CM-99466-TS 
Công an tỉnh 

Công an xã Sông Đốc; 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng; VNPT Cà 

Mau; đơn vị liên quan 

Trước ngày 

15/10/2025 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

- 

Vụ án có dấu hiệu “Tổ chức, môi giới cho 

người khác xuất cảnh trái phép” liên quan đến 

02 tàu cá: CM-91056-TS và CM-92601-TS 

Công an tỉnh 

Bộ Tư lệnh Vùng 

Cảnh sát biển 4; Chi 

cục Thủy sản; Chi cục 

Biển, Hải đảo và Kiểm 

ngư; Công an xã Sông 

Đốc; đơn vị liên quan 

Trước ngày 

15/10/2025 

4 
Rà soát, thực hiện cụ thể công tác quản lý 

tàu cá 
    

4.1 Tàu cá hết hạn đăng kiểm     

- 

Lập danh sách phân loại 624 tàu cá (166 tàu 

cá mới hết hạn từ ngày 01/8/2025; 458 tàu cá 

hết hạn trước ngày 01/8/2025) hết hạn đăng 

kiểm chuyển đến UBND cấp xã biết để tổ 

chức thực hiện1 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND, Công an  các 

xã, phường có tàu cá 

hết hạn đăng kiểm; 

Chi cục Biển, Hải đảo 

và Kiểm ngư; Văn 

phòng IUU 

26/9/2025 

Cấp xã, các khóm, ấp nắm chắc các tàu 

cá hết hạn đăng kiểm trên địa bàn quản 

lý 

- 

Yêu cầu nhà mạng gửi tin nhắn SMS thông 

báo đến chủ tàu biết tàu cá đã hết hạn đăng 

kiểm, tuyên truyền, vận động chủ tàu thực 

hiện đăng kiểm lại trước khi tham gia khai 

thác thủy sản 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND, Công an các 

xã, phường, Đồn; 

Trạm Kiểm soát Biên 

phòng; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư;  

Văn phòng IUU 

26-

30/9/2025 

Đảm bảo 100% chủ tàu cá nhận được tin 

nhắn thông báo 

- 

UBND các xã, phường có tàu cá hết hạn đăng 

kiểm (theo danh sách Chi cục Thuỷ sản gửi) 

chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp với 

Chi cục Thủy sản và đơn vị liên quan rà soát, 

phân loại từng tàu cá, thực hiện truy vết và số 

hóa theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường2, đồng thời yêu cầu thực hiện 

đăng kiểm theo quy định, trường hợp không 

UBND các xã, 

phường có tàu 

cá hết hạn đăng 

kiểm 

Chi cục Thuỷ sản, 

Công an xã, phường; 

Đồn, Trạm Biên 

phòng; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư; 

Văn phòng IUU 

10/10/2025 

Hoàn thành 100% tàu cá hết hạn đăng 

kiểm được truy vết đến cùng và được số 

hóa hồ sơ theo hướng dẫn 

                                                 
1 Đã phân công chuyên viên Chi cục Thủy sản tại Công văn 113/TS ngày 25/8/2025. 
2 Hướng dẫn số 04/HD-SNNMT ngày 13/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

đăng kiểm phải nêu lý do, nguyên nhân, tàu 

có rời vị trí neo đậu để tham gia khai thác 

thủy sản hay không 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND các xã, phường 

có tàu cá hết hạn đăng 

kiểm; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư; 

Văn phòng IUU 

12/10/2025 

Báo cáo kết quả thực hiện đúng tiến độ, 

có giải pháp đề xuất đối với những 

trường hợp số hóa hồ sơ chưa đạt yêu 

cầu 

4.2 Tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản     

- 

Lập danh sách phân loại 534 tàu cá hết hạn 

giấy phép khai thác thủy sản chuyển đến 

UBND cấp xã biết để tổ chức thực hiện (32 

tàu cá mới hết hạn từ ngày 01/8/2025; 502 

tàu cá hết hạn trước ngày 01/8/2025) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND, Công an  các 

xã, phường có tàu cá 

hết hạn giấy phép khai 

thác thủy sản; Đồn, 

Trạm Biên phòng; Chi 

cục Biển, Hải đảo và 

Kiểm ngư; Văn phòng 

IUU 

26/9/2025 

Cấp xã, các khóm, ấp nắm chắc các tàu 

cá hết hạn giấy phép KTTS trên địa bàn 

quản lý 

- 

Yêu cầu nhà mạng gửi tin nhắn SMS thông 

báo đến chủ tàu biết tàu cá đã hết hạn giấy 

phép khai thác thủy sản, tuyên truyền, vận 

động chủ tàu thực hiện đăng kiểm lại trước 

khi tham gia khai thác thủy sản 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND các xã, 

phường, Công an xã; 

Đồn, Trạm Biên 

phòng; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư; 

Văn phòng IUU 

26-

30/9/2025 

Đảm bảo 100% chủ tàu cá nhận được tin 

nhắn thông báo 

- 

UBND các xã, phường có tàu cá hết hạn giấy 

phép KTTS (theo danh sách Chi cục Thuỷ sản 

gửi) chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp 

với Chi cục Thủy sản và đơn vị liên quan rà 

soát, phân loại từng tàu cá, thực hiện truy vết 

và số hoá theo hướng dẫn của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường3, đồng thời yêu cầu 

UBND các xã, 

phường có tàu 

cá hết hạn giấy 

phép khai thác 

thủy sản 

Chi cục Thuỷ sản, 

Công an xã, phường; 

Đồn, Trạm Biên 

phòng; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư; 

Văn phòng IUU 

10/10/2025 

Hoàn thành 100% tàu cá hết hạn giấy 

phép khai thác thủy sản được truy vết 

đến cùng và được số hóa hồ sơ 

                                                 
3 Hướng dẫn số 04/HD-SNNMT ngày 13/8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

thực hiện gia hạn lại giấy phép KTTS theo 

quy định, trường hợp không gia hạn giấy phép 

KTTS phải nêu lý do, nguyên nhân, tàu có rời 

vị trí neo đậu để tham gia khai thác thủy sản 

hay không 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND các xã, phường 

có tàu cá hết hạn giấy 

phép khai thác thủy 

sản;  Chi cục Biển, Hải 

đảo và Kiểm ngư 

12/10/2025 

Báo cáo kết quả thực hiện đúng tiến độ, 

có giải pháp đề xuất đối với những 

trường hợp số hóa hồ sơ chưa đạt yêu 

cầu 

4.3 
Tàu cá đã bán nhưng chưa thực hiện thủ tục 

sang tên đổi chủ 
    

- 

Lập danh sách 166 tàu cá đã sang bán nhưng 

chưa thực hiện thủ tục sang tên, đổi chủ 

chuyển đến UBND cấp xã, phường biết để tổ 

chức thực hiện 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND, Công an  các 

xã, phường, Đồn; 

Trạm Biên phòng; Chi 

cục Biển, Hải đảo và 

Kiểm ngư; Văn phòng 

IUU 

26/9/2025 

Các khóm, ấp nắm chắc các tàu cá đã 

sang bán nhưng chưa thực hiện thủ tục 

sang tên, đổi chủ trên địa bàn quản lý 

- 

Lập danh sách tàu cá đã xử phạt (đối với tàu 

cá không thực hiện đăng ký sang tên chủ tàu 

cá đúng thời hạn quy định) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Biển, 

Hải đảo và 

Kiểm ngư) 

UBND, Công an các 

xã, phường; Đồn, 

Trạm Biên phòng 

Trước ngày 

15/10/2025 

Thống kê, theo dõi công tác xử phạt tàu 

cá không thực hiện đăng ký sang tên chủ 

tàu cá đúng thời hạn quy định 

- 

UBND các xã, phường có tàu cá đã bán 

nhưng chưa thực hiện sang tên, đổi chủ (theo 

danh sách Chi cục Thủy sản gửi) chỉ đạo lực 

lượng chuyên môn rà soát, phân loại từng tàu 

cá, thực hiện truy vết và số hóa theo hướng 

dẫn. Đối với tàu cá đã xác minh, xác định 

UBND, Công 

an các xã, 

phường có tàu 

cá đã sang bán 

nhưng chưa 

sang tên đổi chủ 

Chi cục Thuỷ sản; 

Đồn, Trạm Biên 

phòng; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư; 

Văn phòng IUU 

10/10/2025 
Hoàn thành 100% tàu cá được truy vết, 

được số hoá hồ sơ 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

được đã hoàn thành giấy tờ mua bán quá thời 

hạn 30 ngày4, UBND các xã, phường có trách 

nhiệm xử phạt vi phạm hành chính và đồng 

thời yêu cầu chủ tàu trên địa bàn quản lý thực 

hiện thủ tục sang tên theo quy định5 

- 

Khi công chứng, chứng thực các hợp đồng, 

giấy tờ mua bán tàu cá: Đơn vị công chứng, 

chứng thực phải thông báo cho Chi cục Thủy 

sản biết để phối hợp, hướng dẫn sang tên, đổi 

chủ theo quy định trước khi công chứng, 

chứng thực 

Sở Tư pháp; 

UBND các xã, 

phường 

Công an xã; Đồn, 

Trạm Biên phòng; Chi 

cục Biển, Hải đảo và 

Kiểm ngư; Văn phòng 

IUU 

Đến 

10/10/2025 

và thường 

xuyên trong 

thời gian tới 

100% tàu cá được mua bán qua công 

chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh phải 

được thông báo cho Chi cục Thủy sản 

biết trước khi công chứng, chứng thực 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND các xã, phường 

có tàu cá đã sang bán 

nhưng chưa sang tên 

đổi chủ 

12/10/2025 

Báo cáo kết quả thực hiện đúng tiến độ, 

có giải pháp đề xuất đối với từng trường 

hợp số hóa hồ sơ chưa đạt yêu cầu 

4.4 

Hoàn thành cập nhật thông tin định đanh 72 

tàu cá còn lại vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc 

gia, phục vụ triển khai định danh tàu cá 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

Phòng Cảnh sát quản 

lý hành chính về trật tự 

xã hội (Công an tỉnh); 

UBND, Công an các 

xã, phường có tàu 

chưa định danh; Chi 

cục Biển, Hải đảo và 

Kiểm ngư; Văn phòng 

IUU 

Trước ngày 

15/10/2025 

Hoàn thành 100% định danh tàu cá đủ 

điều kiện vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc 

gia 

4.5 
Rà soát, lập danh sách để kiểm tra hồ sơ các 

tàu cá đã xóa đăng ký 
    

- 
Rà soát, lập danh sách 283 tàu cá đã xóa đăng 

ký gửi các địa phương rà soát, kiểm tra xem 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

UBND các xã, 

phường, Công an xã; 
10/10/2025 

100% hồ sơ đã rà soát, kiểm tra thành 

phần các hồ sơ xóa đăng ký đúng theo 

                                                 
4 Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ. 
5 Công văn số 423/STP-XDKT&TDTHPL ngày 14/02/2025 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về hết hạn giấy phép khai thác thuỷ sản, hết hạn giấy chứng 

nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và không đăng ký sang tên chủ tàu cá đúng hạn. 



8 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

các tàu này có còn tồn tại để hoạt động khai 

thác thủy sản hay không 

(Chi cục Thủy 

sản) 

Đồn, Trạm Biên 

phòng; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư; 

Văn phòng IUU 

quy định 

- 

Kết thúc quá trình kiểm tra, rà soát các tàu cá 

đã xóa đăng ký; sắp xếp hồ sơ đảm bảo khoa 

học, dễ dàng truy xuất khi có yêu cầu 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND, Công an các 

xã, phường; Đồn, 

Trạm Biên phòng 

Trước ngày 

15/10/2025 
 

4.6 

Kiểm tra, giám sát các tàu cá nằm bờ, tàu cá 

không đủ điều kiện khai thác thủy sản theo 

quy định 

    

- 

Kiểm tra, rà soát toàn bộ danh sách tàu cá 

nằm bờ, lập danh sách tàu cá nằm bờ chưa đạt 

yêu cầu trên số hóa chuyển đến UBND cấp xã 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND các xã, 

phường, Công an xã; 

Đồn, Trạm Biên 

phòng; Chi cục Biển, 

Hải đảo và Kiểm ngư; 

Văn phòng IUU 

26/9/2025  

- 

Khi phát hiện các tàu nguy cơ cao vi phạm 

IUU, tàu không có giấy phép khai thác thủy 

sản,... rời vị trí ra biển khai thác thủy sản phải 

phối hợp với Chi cục Thủy sản thực hiện cấp 

phép theo quy định 

Đồn, Trạm Biên 

phòng; UBND 

các xã, phường 

 

Chi cục Thuỷ sản; Chi 

cục Biển, Hải đảo và 

Kiểm ngư; Công an 

xã; Văn phòng IUU 

10/10/2025 
Cấp xã, các khóm, ấp nắm chắc các tàu 

cá nằm bờ trên địa bàn quản lý 

- 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tàu cá nằm bờ, 

tàu cá nguy cơ, không đủ điều kiện khai thác 

thủy sản không được rời vị trí neo đậu ra biển 

khai thác thủy sản. Định kỳ chụp hình tàu 

nằm bờ 15 ngày/lần theo hướng dẫn 

UBND các xã, 

phường; Đồn, 

Trạm Biên 

phòng 

Chi cục Biển, Hải đảo 

và Kiểm ngư; Chi cục 

Thủy sản; Công an xã; 

Văn phòng IUU 

10/10/2025  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Thủy 

sản) 

UBND các xã, phường 

có tàu cá nằm bờ chưa 

đạt yêu cầu trên số hoá 

12/10/2025  
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

5 
Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động 

và công tác thống kê sản lượng thủy sản 

khai thác tại các bến cá tư nhân 

    

5.1 

Tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo, đôn đốc, 

thực hiện ứng dụng số hóa trên nền tảng 

Google Sheets trong thống kê sản lượng thủy 

sản khai thác của các bến cá tư nhân trên địa 

bàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp với UBND cấp xã 

có bến cá hướng dẫn việc thống kê sản lượng 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Ban Quản lý 

các cảng cá) 

UBND cấp xã 10/10/2025 
Tổng hợp, thống kê được sản lượng thủy 

sản khai thác tại các bến cá tư nhân 

5.2 

Thực hiện nhập liệu, số hóa và tiếp tục rà 

soát, thống kê, cập nhật danh sách các bến cá 

tư nhân, nếu bến cá không còn hoạt động đề 

nghị đưa ra khỏi danh sách thống kê hoặc bổ 

sung nếu có phát sinh. Trong đó UBND xã: 

Tân Tiến, Khánh Lâm, Đá Bạc chủ động rà 

soát kỹ (do trước đây chưa có báo cáo) 

UBND cấp xã 
Ban Quản lý các cảng 

cá 
10/10/2025 

Đảm bảo tất cả các bến cá tư nhân được 

quản lý, thực hiện ghi chép gửi số liệu 

về UBND cấp xã đầy đủ, kịp thời, chính 

xác 

5.3 

Rà soát, thông báo cho các lực lượng chức 

năng có liên quan các trường hợp tàu cá 

không cập cảng bốc dỡ thủy sản theo quy định 

(nơi có cảng cá) để phối hợp xử lý 

UBND cấp xã 

Ban Quản lý các Cảng 

cá; Chi cục Biển, Hải 

đảo và Kiểm ngư 

10/10/2025 

Đảm bảo tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 

15 mét trở lên cập cảng chỉ định bốc dỡ 

thủy sản; những địa bàn không có cảng 

cá chỉ định thì tàu cá chỉ được bốc dỡ 

thủy sản tại các bến cá tư nhân có trong 

danh sách được quản lý 

5.4 

Tuần tra, kiểm soát nhằm tàu cá bốc dỡ thủy 

sản đúng theo quy định; kiểm tra, giám sát 

thực tế việc thống kê sản lượng thủy sản khai 

thác tại bến cá tư nhân, đảm bảo kiểm soát 

được tất cả tàu cá và sản lượng thủy sản bốc 

dỡ qua bến cá tư nhân 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Biển, 

Hải đảo và 

Kiểm ngư) 

UBND cấp xã; Ban 

Quản lý các Cảng cá 
10/10/2025 

5.5 

Tổ thanh tra (phối hợp với đơn vị có chức 

năng, thẩm quyền), kiểm tra hoạt động của 

các bến cá tư nhân trên địa bàn tỉnh để kịp 

thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý (nếu có vi 

phạm) 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Phòng Pháp 

chế) 

Chi cục Biển, Hải đảo 

và Kiểm ngư; UBND 

cấp xã, Ban Quản lý 

các Cảng cá 

10/10/2025 
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 
Chỉ tiêu/yêu cầu/ sản phẩm 

6 

Tham mưu phân công nhiệm vụ thành viên 

Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh và tổ chức kiểm 

tra công tác thực hiện chống khai thác IUU 

tại các địa phương 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

(Chi cục Biển, 

Hải đảo và 

Kiểm ngư) 

Các Đơn vị Ban chỉ 

đạo và thành viên 

BCĐ IUU 

Trước ngày 

15/10/2025 

- Ngày 26/9/2025, hoàn thành việc phân 

công nhiệm vụ kiểm tra, phụ trách địa 

bàn trong công tác chống khai thác IUU  

- Ngày 01/10 - 15/10/2025 tổ chức kiểm 

tra công tác thực hiện chống khai thác 

IUU tại các xã, phường 
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